
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

03/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IBH

0110672251

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IBH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IBH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 086 7907303
Email: IBHvn@i-can.tw

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hoá
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(không bao gồm kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản) 

8299

8. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại nhà nước cấm, trừ hoạt động của các sàn nhảy; hoạt 
động của các phòng hát karaoke)
Chi tiết: Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (không bao gồm 
trò chơi điện tử có thưởng, trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài)

9329(Chính)

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá )

4791

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ loại Nhà nước cấm )

4764

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036191017295

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 22 Tràng Thi, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 22 Tràng Thi, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ
09/11/1991 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036191017295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 22 Tràng Thi, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 22 Tràng Thi, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ

09/11/1991 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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